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Đáp án các bài thực hành 04 
 

Đáp án bài thực hành 4A - Các dấu khác - Sự sát nhập và đọc nuốt âm 

κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέµψας µε βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός µοι 

εἶπεν· ἐφ’ ὃ ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦµα καταβαῖνον καὶ µένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός 

ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. κἀγὼ ἑώρακα καὶ µεµαρτύρηκα ὅτι 

οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 

Đáp án bài thực hành 4B - Các dấu khác - Đọc rồi viết từ chữ hoa sang chữ thường 

 

ΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΟΝΟΣ 

ΓΟΜΟΣ ΦΟΒΟΣ ∆ΟΛΟΣ ΡΟ∆ΟΣ 

ΧΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΟΦΟΣ ∆ΟΚΟΣ 

ΘΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΤΟΣ 

 

Đáp án bài thực hành 4C - Các dấu khác - Đọc và đổi mẫu tự La-tinh sang mẫu tự Hy-lạp 

 

kata para chara kakos 

kalos gamos meta mesos 

lithos philos nikos titos 

phusis lusis bathos kathôs 

 

Đáp án bài thực hành 4Đ - Các dấu khác - Đọc rồi viết từ chữ thường sang chữ hoa 

 

χριστος πετρος λογος 

φιλιππος στεφανος κοσµος 

θεος οφθαλµος µαρια 

ιωσηφ αποστολος εκκλησια 
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Đáp án bài thực hành 4E - Các dấu khác - Cách đặt dấu   

 

λέγει πιστεύει φωνήσῃ βλέπει 

πιστεύουσιν πιστεύετε ἑρµηνεύεται ἐποίησεν 

εὑρίσκω ἐξήρχοντο λαλήσει γνώσεσθε 

ἀγοράσωσιν εἰστήκει βαλέτω ἐγένετο 
 

Đáp án bài thực hành 4F - Các dấu khác - Kỹ năng đọc 

 

Trong vòng những người Pha-ri-si có một người tên là Ni-cô-đem, một người lãnh 

đạo dân Do-thái. [Giăng 3:1] 

Khi Chúa được báo rằng người Pha-ri-si đã nghe đồn, “Ðức Chúa Jesus đã thu 

nhận môn đồ và làm báp-têm nhiều người hơn Giăng,”... [Giăng 4:1] 

Qua ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại Ca-na, trong miền Ga-li-lê, và mẹ của Ðức 

Chúa Jesus có ở đó. [Giăng 2:1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


